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TÊN BÀI DẠY: 
[bookmark: _GoBack]Tiết 3. Bài 2. Phần mềm máy tính
					Môn: Tin học	 Lớp: 7
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 
- Vai trò của phần mềm trong hoạt động của máy tính
- Phân chia được phần mềm máy tính thành hai loại: hệ điều hành và phần mềm ứng dụng
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
- Năng lực tự chủ, tự học: HS chủ động tìm hiểu thông tin liên quan đến phần mềm máy tính
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: lắng nghe, hợp tác và tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh khi nghiên cứu kiến thức về phần mềm máy tính
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
- Biết  được sơ lược chức năng điều khiển và quản lý của hệ điều hành, qua đó phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng
- Kể tên được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng.
- Biết được phần mở rộng của tên tệp thuộc loại gì, cho ví dụ minh hoạ
3. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm. Nhận ra được trong một tổ chức, các thành viên có vai trò vị trí khác nhau để thực hiện chung mục tiêu từ đó tự giác củng cố ý thức kỉ luật.
- Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Khởi động (5  phút)
a) Mục tiêu:
- HS xác định được vấn đề cần nghiên cứu trong bài học
b) Nội dung:
- HS trả lời câu hỏi đặt vấn đề: Sau khi kết nốt các thiết bị phần cứng như bàn phím, màn hình, chuột vào thân máy tính chưa có bộ xử lí thì máy tính có hoạt động bình thường không?
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV đưa ra câu hỏi đặt vấn đề: Sau khi kết nốt các thiết bị phần cứng như bàn phím, màn hình, chuột vào thân máy tính chưa có bộ xử lí thì máy tính có hoạt động bình thường không?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ cá nhân
* Báo cáo, thảo luận:
- 2 HS trình bày câu trả lời
- Các HS khác theo dõi nhận xét
- GV đánh giá các câu trả lời của HS
* Kết luận, nhận định:
- GV chốt kiến thức và dẫn dắt sang hoạt động hình thành kiến thức: 
+ Nếu không có chương trình máy tính (phần mềm), thành phần thiết bị của máy tính chỉ là vật chất không phản hồi. Vì vậy máy tính muốn hoạt động cần phần mềm quản lí và điều khiển máy tính và các phần mềm xử lí những loại dữ liệu cụ thể như văn bản, hình ảnh, âm thanh, … gọi chung là phần mềm ứng dụng. Cụ thể những phần mềm này có vai trò và ứng dụng như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút)
a) Mục tiêu:
- HS phân biệt được hoạt động có tính chất điều hành và những hoạt động khác qua đó có liên hệ với vai trò của hệ điều hành của máy tính
b) Nội dung:
- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi trong phần “Điều hành”
- GV cung cấp cho HS kiến thức về vai trò của hệ điều hành
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS trong phiếu thảo luận nhóm
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu phần hoạt động 1: Điều hành (SKG trang 10)
 - GV chia lớp thành 8 nhóm, yêu cầu các nhóm đưa ra các ba công việc thể hiện chức năng điều hành nhóm của bạn An
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận nhóm, ghi kết quả vào phiếu thảo luận nhóm 
- GV tạo điều kiện để HS phân tích, lập luận
* Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện 2 nhóm trình bày câu trả lời
- Các HS khác theo dõi nhận xét
- GV đánh giá các câu trả lời của HS
* Kết luận, nhận định:
- GV chốt kiến thức và dẫn dắt sang hoạt động hình thành kiến thức:
Trong dự án Sổ lưu niệm, mỗi bạn được phân công một công việc cụ thể, riêng bạn An không tham một công việc cụ thể nào nhưng thông qua các hoạt động b,d,f đã thực hiện được chức năng điều phối công việc và con người
- Giữa các thành phần tham gia vận hành máy tính có mối quan hệ tham gia vận hành máy tính theo thứ tự từ cao đến thấp được mô tả như sơ đồ sau:
[image: ]

Cao nhất là con người và thấp nhất là phần cứng.
- Ví dụ, có vẻ con người tương tác với máy tính thông qua thiết bị vào – ra. Tuy nhiên không có hệ điều hành, các thiết bị vào – ra đó không hoạt động được. Người sử dụng việc với máy tính thông qua môi trường do các phần mềm cung cấp và quản lý.
	
Ba công việc thể hiện chức năng điều hành nhóm của bạn An là:
b) Quản lí công việc của cả nhóm, theo dõi thời gian thực hiện
d) Phân công nhiệm vụ và kết nối các hoạt động của các thành viên
f) Thay mặt cả nhóm, trao đổi thông tin với cô giáo và các nhóm khác

I. Hệ điều hành:
- Là hệ thống phần mền quản lí, điều khiển hoạt động của máy tính, cung cấp cho con người môi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng
- Có những hệ điều hành dành cho máy tính như Windows, Linus, macOS, … Và hệ điều hành dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng như iOS, Android,…


3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng kiến thức đã học về hệ điều hành để trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm
b) Nội dung: 
- Câu hỏi trắc nghiệm 
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi thông qua trò chơi Phần quà bí mật.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tham gia trả lời câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận:
- HS đưa ra câu trả lời
* Kết luận, nhận định:
- GV đưa ra đáp án chính xác
	Câu 1: Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành?
A. Windows 7
B. Windows 10
C. Windows Explorer
D. Windows Phone
Đáp án D
Câu 2: Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?
A. Quản lí các tệp dữ liệu trên đĩa
B. Tạo và chỉnh sửa nội dụng một tệp hình ảnh
C. Điều khiển các thiết bị vào – ra.
D. Quản lí giao diện giữa người sử dụng và máy tính
Đáp án B
Câu 3. Phương án nào là chức năng của hệ điều hành:
A. Khởi động phần mềm đồ hoạ của máy tính
B. Vẽ hình ngôi nhà mơ ước của em
C. Vẽ thêm cho ngôi nhà một cửa sổ
D. To màu đỏ cho mái ngói
Đáp án A
Câu 4. Phương án nào không phải là chức năng của hệ điều hành?
A. Sao chép tệp văn bản Cadao.docx từ ổ cứng sang USB
B. Tìm kiếm từ “quê hương” trong tệp văn bản CaDao.docx
C. Đổi tên tệp CaDao.docx trên USB thành CaDao-DanCa.docx
D. Xoá tệp dữ liệu CaDao.docx khỏi ổ đĩa cứng
Đáp án B
Câu 5. Phương án nào là những ví dụ về hệ điều hành?
A. Khởi động phần mềm trình chiếu
B. Soạn thảo nội dung tệp trình chiếu
C. Sao chép tệp trình chiếu đến chỗ khác
D. Đổi tên tệp trình chiếu
Đáp án B


4. Hoạt động 4: Vận dụng ( 4 phút)
a) Mục tiêu:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số vấn đề thực tế
b) Nội dung:
- Vận kiến thức đã học về hệ điều hành để giải quyết vấn đề liên quan đến việc thay đổi ngày giờ của máy tính 
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên đặt câu hỏi cho HS: 
Em cần thay đổi ngày giờ của máy tính. Em hãy cho biết hệ điều hành hay phần mềm ứng dụng giúp em làm việc đó. Tại sao?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tham gia trả lời câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận:
- HS đưa ra câu trả lời
* Kết luận, nhận định:
- GV đưa ra đáp án chính xác
	Em cần thay đổi ngày giờ của máy tính bằng chức năng của hệ điều hành vì đồng hồ máy tính mà thiết bị do hệ điều hành quản lí, mọi phần mềm ứng dụng (có sự dụng thời gian) trên cùng một hệ điều hành sử dụng chung dữ liệu về thời gian do hệ điều hành cung cấp


Hướng dẫn về nhà ( 1 phút):
· HS xem lại và học nội dung đã học.
· HS về nhà làm bài tập 2.1 đến 2.7 SBT  
· Đọc và tìm hiểu trước nội dung bài tiếp theo

image1.png




